
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN4A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Phạm Thị Liên
Nguyễn Thị Thanh

Thảo
Trần Thị Bảo KhanhLê Xuân Sinh

T-401T-401T-401T-4016:50 - 9:301

Lập và quản lý dự án
đầu tư

Hành vi tổ chứcĐịnh mức  lao động KH
trong DN

Quản trị nhân lực II

Lê Xuân SinhNgô Quang TrườngĐỗ Thị TuyếtKhoa QTNL2

T-401T-401T-401T-4019:40 - 11:252

Quản trị nhân lực IIPhân tích thông tin lao
động trong XH

Tiền lương - Tiền côngQuan hệ đối tác xã hội

Trần Minh Tuyến

B-70112:30 - 15:103

Tin học ứng dụng
(ngành Quản trị nhân

lực)

Trần Minh Tuyến

B-70115:20 - 17:054

Tin học ứng dụng
(ngành Quản trị nhân

lực)

17:30 - 20:105

- Quan hệ đối tác xã hội (ca 2 - thứ 2 - T-401): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tiền lương - Tiền công (ca 2 - thứ 3 - T-401): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Phân tích thông tin lao động trong XH (ca 2 - thứ 4 - T-401): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/613/07/2014 9:34:45 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN4B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Lê Xuân SinhNgô Quang TrườngĐỗ Thị TuyếtKhoa QTNL2

T-402T-402T-402T-4026:50 - 9:301

Quản trị nhân lực IIPhân tích thông tin lao
động trong XH

Tiền lương - Tiền côngQuan hệ đối tác xã hội

Phạm Thị Liên
Nguyễn Thị Thanh

Thảo
Trần Thị Bảo KhanhLê Xuân Sinh

T-402T-402T-402T-4029:40 - 11:252

Lập và quản lý dự án
đầu tư

Hành vi tổ chứcĐịnh mức  lao động KH
trong DN

Quản trị nhân lực II

Nguyễn Thanh Bình

B-70112:30 - 15:103

Tin học ứng dụng
(ngành Quản trị nhân

lực)

Nguyễn Thanh Bình

B-70115:20 - 17:054

Tin học ứng dụng
(ngành Quản trị nhân

lực)

17:30 - 20:105

- Định mức  lao động KH trong DN  (ca 2 - thứ 3 - T-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Hành vi tổ chức (ca 2 - thứ 4 - T-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Lập và quản lý dự án đầu tư (ca 2 - thứ 5 - T-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/613/07/2014 9:34:45 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN5A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Lê Xuân SinhNguyễn Hữu ChíVũ Văn TháiNguyễn Thị Kim ThoaTrần Thị Đào

C-402C-402C-402C-402C-4026:50 - 9:301

Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực

Quản trị sản xuất
(QTNL)

Tâm lý học lao độngDân số và phát triểnNguyên lý thống kê
kinh tế

Phạm Hồng NhungNguyễn Thị Kim ThoaTrần Thị ĐàoVũ Thị HàNguyễn Huy Khoa

C-402C-402C-402C-402C-4029:40 - 11:252

Bảo hiểm xã hộiDân số và phát triểnNguyên lý thống kê
kinh tế

Quản trị học IILuật lao động và công
đoàn

Giáo Dục Thể Chất 2

SVĐ212:30 - 15:103

Bóng chuyền 1

Giáo Dục Thể Chất 2

SVĐ315:20 - 17:054

Bóng chuyền 1

17:30 - 20:105

- Bóng chuyền 1 (ca 3 - thứ 2 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- Bóng chuyền 1 (ca 4 - thứ 2 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

- Luật lao động và công đoàn (ca 2 - thứ 2 - C-402): Từ tuần 8(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Quản trị học II (ca 2 - thứ 3 - C-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Bảo hiểm xã hội (ca 2 - thứ 6 - C-402): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/613/07/2014 9:34:45 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN5B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Phạm Hồng NhungNguyễn Thị Kim ThoaTrần Thị ĐàoVũ Thị HàNguyễn Huy Khoa

C-403C-403C-403C-403C-4036:50 - 9:301

Bảo hiểm xã hộiDân số và phát triểnNguyên lý thống kê
kinh tế

Quản trị học IILuật lao động và công
đoàn

Lê Xuân SinhNguyễn Hữu ChíVũ Văn TháiNguyễn Thị Kim ThoaTrần Thị Đào

C-403C-403C-403C-403C-4039:40 - 11:252

Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực

Quản trị sản xuất
(QTNL)

Tâm lý học lao độngDân số và phát triểnNguyên lý thống kê
kinh tế

Giáo Dục Thể Chất 3

SVĐ312:30 - 15:103

Bóng chuyền 1

Giáo Dục Thể Chất 3

SVĐ415:20 - 17:054

Bóng chuyền 1

17:30 - 20:105

- Bóng chuyền 1 (ca 3 - thứ 2 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- Bóng chuyền 1 (ca 4 - thứ 2 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

- Tâm lý học lao động (ca 2 - thứ 4 - C-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.

- Quản trị sản xuất (QTNL) (ca 2 - thứ 5 - C-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (ca 2 - thứ 6 - C-403): Từ tuần 10 (10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/613/07/2014 9:34:45 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN6A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Nguyễn Thế
NhiênGDTC

Lê Tố AnhHoàng Thanh TuyềnNguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng Thái

SVĐD301D301D301D30112:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế vĩ mô ILý thuyết xác suất và
thống kê toán

Marketing căn bản

Nguyễn Thế
NhiênGDTC

Nguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng TháiLê Tố AnhHoàng Thanh Tuyền

SVĐ2D301D301D301D30115:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Marketing căn bảnTư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế vĩ mô I

17:30 - 20:105

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 6 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 6 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/613/07/2014 9:34:45 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QN6B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Ngũ A KhaGDTCNguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng TháiLê Tố AnhHoàng Thanh Tuyền

SVĐ3D401D401D401D40112:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Marketing căn bảnTư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế vĩ mô I

Ngũ A KhaGDTCLê Tố AnhHoàng Thanh TuyềnNguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng Thái

SVĐ3D401D401D401D40115:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế vĩ mô ILý thuyết xác suất và
thống kê toán

Marketing căn bản

17:30 - 20:105

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 6 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 6 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/613/07/2014 9:34:45 SA


